
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ H.CHỢ MỚI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TTYT-TM Chợ Mới, ngày 13 tháng 01 năm 2025 

 
THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Hóa chất, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong tại 

Trung tâm Y tế huyện chợ Mới 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, các hãng sản xuất, nhà cung cấp 

trang thiết bị y tế tại Việt Nam 

Trung tâm y tế huyện Chợ Mới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Hóa chất, vật 

tư xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới” 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Thị 

Quyết, Phó trưởng Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh & thăm dò chức năng; 

ĐT: 0383.788.235. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc theo thư bảo đảm qua bưu 

điện, gửi về địa chỉ: Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức 

năng, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tổ 11, thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới 

tỉnh Bắc Kạn.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi đăng tải thành công đến trước 18h00’ 

ngày 23 tháng 01 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 01 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm: Danh mục chi tiết kèm theo phụ 

lục 01. 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa:  Tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 

thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

4. Các thông tin khác: 



- Báo giá của các nhà thầu phải bao gồm chào đầy đủ các loại: Thuế, phí, lệ 

phí, chi phí vận chuyển, chi phí đào tạo, bảo hành, bảo trì sản phẩm. 

- Báo giá theo đúng mẫu mẫu báo tại  Phụ lục 02 kèm theo 

Với nội dung trên, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, đề nghị các hãng sản xuất, 

nhà cung cấp tại Việt Nam, gửi báo giá về Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

& thăm dò chức năng theo các nội dung nêu trên./. 

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử, bản giấy: 

- Như kính gửi (thông báo); 

- Phòng KHNV.  

- Cổng TTĐT đơn vị (đăng tải);  

- Lưu: VT, XN-CĐHA&TDCN. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Vũ Đình Viết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ  

( Kèm theo thư mời số     : /TM-TTYT ngày  09 tháng  01 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới) 

 BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 

Trên cơ sở yêu cầu thư mời số  /TM-TTYT ngày của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, chúng tôi…[ghi tên, 

địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo 

giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các hoá chất, vật tư xét nghiệm và dịch vụ liên quan 
 

 

 

 

STT(*) 

 

 

Danh 

mục hóa 

chất, 

thiết bị y 

tế(2) 

 

 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất(3) 

 

 

Thông số 
kỹ thuật ** 

 

 

 

Mã HS(4) 

 

 

 

Năm sản 

xuất(5) 

 

 

 

Xuất xứ(6) 

 

Giấy phép 

lưu hành/giấ 

y phép nhập 

khẩu 

 

 

 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

 

Đơn giá( 8) 

(VND) 

 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)(10) 

(VND) 

 

 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

 

 

 

Quy cách 

 

 

Đơn vị 

tính 

 
Phần I: 

… 

             

1 Hàng 

hoá a 

             

2 Hàng 

hoá b 

             

n … 
             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2025 [ghi cụ thể số 



ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc 

nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Thư mời]. 

              Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không 

thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                                                                                               …..ngày….tháng….năm….. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

                                                                                             (Ký tên, đóng dấu (nếu có)



 



Phụ lục 1: DANH MỤC BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số       /TTYT-TM ngày 13/01/2025 của TTYT huyện Chợ Mới) 

STT 
Danh mục hóa chất, 

thiết bị y tế 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng gói 

( tương 

đương) 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

1 

Que thử xét nghiệm 

định tính kháng 

nguyên Influenza A, 

Influenza B 

Xét nghiệm kháng nguyên virut cúm loại A, B; Độ nhạy; ≥91.8%, Độ đặc hiệu: ≥ 99% 

so với phương pháp nuôi cấy vi rút và RT-PCR. Dạng que. 

Sản phẩm không có phản ứng chéo với 32 chủng virus và vi khuẩn gồm Adenovirus type 

3, type 6, type 21, CMV, Echovirus type 2, type 5, type 11, HSV, Mumps Virus Ag, 

Parainfluenza type 1 Strain Sentai, RSV- A2 Strain, Mycoplasma pneumonia,  

Bordetella pertussis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, 

 • 1 thanh thử gồm: Cộng hợp vàng A : Kháng thể đơn dòng chuột kháng cúm A - keo 

vàng (0,11±0,02μg), Cộng hợp vàng B : Kháng thể đơn dòng chuột kháng cúm B - keo 

vàng (0,06±0,01μg), Vạch thử “A": kháng thể đơn dòng chuột kháng cúm A, Vạch thử 

“B” : kháng thể đơn dòng chuột kháng cúm B, Vạch chứng: kháng thể dê kháng 

immunoglobulin chuột (0,7±0,14μg). 

Giới hạn phát hiện trên chủng cúm chuẩn ATCC: cúm A(H1N1) ở nồng độ pha loãng 

640 lần 

,cúm A(H3N2) ở nồng độ pha loãng 1280 lần, cúm B  ở nồng độ pha loãng 2560 lần 

Kèm que kiểm chuẩn cúm A, cúm B và âm tính. 

Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. 

Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE 

Test 
Hộp 25 

test 
200 



2 

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng thể 

kháng HCV 

Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn 

phần người. Được thiết kế để sử dụng trong quần thể có tỷ lệ nhiễm HCV cao hoặc 

những người có tiền sử phơi nhiễm/hành vi nhiễm HCV bao gồm cả phụ nữ mang thai. 

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu :≥ 99.4% (so với xét nghiệm xác nhận sử dụng RT-PCR) 

- 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng (1,0±0,2 μg), vạch thử: 

Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) (1,5±0,3 μg), vạch chứng: Globulin 

miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 μg) 

- Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút 

- Thể tích mẫu sử dụng: 10µl 

- Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C 

- Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn 

khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia, 

HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I /II 

- Kit thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C 

- Đạt tiêu chuẩn: ISO, WHO PQ, Korea FSC 

Test 
Hộp 30 

test 
120 

3 
Quick Test Heroin-

Morphine-Opiates 

Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. 

- Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. 

- Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml. 

- Độ nhạy: ≥99,8%. 

- Độ đặc hiệu: ≥99,6%.  

- Độ chính xác: ≥99.7% 

- Độ lặp lại: 100% 

- Đô ổn định: 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Test 
Hộp 50 

test 
100 

4 Que thử nước tiểu 

Que thử nước tiểu  

Các chỉ số đo: Specific Gravity, Leukcocytes, Nitrite, pH, Protein, Glucose, Ketones, 

Urobilinogen, Bilirubin, Blood 

Test 
Hộp 100 

test 
2.500 



5 

Thuốc thử  xét nghiệm 

định lượng Ethanol 

(2x20+2x7ml) 

Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và 

nước tiểu người.. Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL 

DEHYDROGENASE.Thuốc thử A (2 x 20 mL): Đệm PIPES 100 mmol/L, chất bảo 

quản, pH 7,9.Thuốc thử B (2 x 7 mL): Đệm PIPES 50 mmol/L, NAD 15 mmol/L, 

alcohol dehydrogenase (ADH) > 18 KU/L, chất bảo quản, pH 6,2. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 

Hộp 

2x20ml+

2x7mL 

 

01 
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